
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC: CHỦ ĐỀ: BÉ VỚI CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG   

- LỚP 4 tuổi A  

Tên giáo viên: Tên giáo viên: Nguyễn Thị Oanh- Nguyễn Thị Mai Hương 

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 03/03 đến 07/03 

Tuần 2 

Từ 10/03 đến 14/03 

Tuần 3 

Từ 17/03 đến 21/03 

Tuần 4 

Từ 24/03 đến 28/03 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Đón trẻ (MT52)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT52)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Trò chuyện 

Trò chuyện (phương 

tiện và quy định giao 

thông đường bộ) 

(MT35)  

Trò chuyện (Phương 

tiện và quy định giao 

thông đường thủy) 

(MT52)  

Trò chuyện (Phương 

tiện và quy định giao 

thông đường sắt) 

(MT53)  

Trò chuyện (Phương 

tiện và quy định giao 

thông đường hàng 

không) (MT52)  

Hoạt động học 

T2 

Vận động 

- Đi bước lùi liên 

tiếp khoảng 3m 

- TC: Ai nhanh ai 

khéo (MT2)  

Vận động 

- Ném xa bằng 2 tay 

- TCVĐ: Nhảy bao 

(MT4)  

Vận động 

- Bò chui qua ống 

dài 1,2m x 0,6m 

- TCVĐ: Bé tập làm 

cầu thủ (MT5)  

Vận động 

Chạy 15m trong 

khoảng 10 giây 

- TCVĐ: Bé tập làm 

cầu thủ (MT5)  

T3 

Rèn kĩ năng 

An toàn khi ngồi trên 

xe máy (MT53)  

Khám phá 

KPKH: Bé tìm hiểu 

một số phương tiện 

giao thông đường 

thủy (MT28)  

Làm quen với toán 

Tách, gộp nhóm đối 

tượng trong phạm vi 

5 (MT33)  

Khám phá 

KPKH: Phương tiện 

và quy định giao 

thông đường sắt, 

đường hàng không. 

(MT28)  

T4 

Làm quen với toán Làm quen với toán 

So sánh, thêm bớt 

tạo sự bằng nhau 

Văn học 

Thơ: Chú cảnh sát 

giao thông (MT55)  

Âm nhạc 



Nhận biết chữ số, số 

lượng trong phạm vi 

5 (MT34)  

trong phạm vi 5 

(MT32)  

Sinh hoạt văn nghệ 

cuối chủ đề (ƯD ĐA 

VĂN HÓA) (MT54)  

T5 

Âm nhạc 

- NDC: DH: Nhớ lời 

cô dặn 

- NDKH: +Nghe: 

Biển báo đường 

+ Trò chơi: Hát nối 

tiếp (MT93)  

Steam 

Tạo hình: Thiết kế 

xe tăng (Ý thích) 

(MT103)  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ đoàn tàu (mẫu) 

(MT96)  

Văn học 

Truyện: "Kiến thi an 

toàn giao thông" 

(MT55)  

T6 

Steam 

TH: Thiết kế bưu 

thiếp tặng cô nhân 

ngày QTPN 8/3 

(MT49)  

Âm nhạc 

- NDC: vỗ tay theo 

TTC: Em đi chơi 

thuyền 

- NDKH: + Nghe: Đi 

đường em nhớ 

+ Trò chơi: Nghe 

tiếng hát nhảy vào 

vòng (MT93)  

Âm nhạc 

- NDTT: DVĐ: Tàu 

hỏa 

- NDKH: + Nghe: Đi 

xe lửa 

+ Trò chơi: Ai nhanh 

nhất (MT54)  

Steam 

Tạo hình: Làm tàu 

hoả bằng lực đẩy của 

nam châm (MT100)  

Hoạt động ngoài 

trời 
T2 

*HĐ1: Bánh xe quay 

*HĐ2: Bé đi xe đạp 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT8)  

*HĐ1: TC: Thi xem 

đội nào nhanh 

*HĐ2: Bé làm 

phương tiện giao 

thông từ nguyên liệu 

thiên nhiên  

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT100)  

*HĐ1. TC: Người tài 

xế giỏi 

*HĐ2. Bé dạo chơi 

tìm hiểu thời tiết 

*HĐ3. Chơi tự do 

(MT53)  

*HĐ1: Trò chơi: kéo 

co 

*HĐ2. Bé gieo rau 

mầm. 

*HĐ3: Chơi tự do. 

(MT53)  



T3 

*HĐ1: TC: Ô tô về 

bến 

*HĐ2: Bé xếp xe 

đạp, xe máy từ sỏi, 

hột hạt 

*HĐ3. Chơi tự do 

(MT103)  

*HĐ1: TC + 

HĐCMĐ: Bé khỏe 

bé khéo 

*HĐ2: Chơi tự do 

(MT74)  

*HĐ1: Trò chơi: 

Nhặt sỏi. 

*HĐ2: Xếp sỏi thành 

các PTGT đường sắt 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT99)  

*HĐ1. Trò chơi: Thi 

xem ai nhanh 

*HĐ2. Gấp máy bay 

*HĐ3. Chơi tự do 

(MT7)  

T4 

*HĐ1: TC: Bật tách 

khép chân qua 5 ô. 

*HĐ2: Tại sao ô tô, 

xe máy chạy được? 

*HĐ3: Chơi tự do. 

(MT53)  

*HĐ1. TC: Thi Xem 

ai nhanh. 

*HĐ2: Thí nghiệm 

“Cốc kem tuyết” 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT24)  

*HĐ1. TC: Ai thông 

minh 

*HĐ2: Nhận biết, 

phân biệt máy bay, 

tàu hỏa.  

*HĐ3. Chơi tự do 

(MT26)  

*HĐ1: TC: Đua rết 

*HĐ2: Bé kể chuyện 

*HĐ3: Chơi tự do. 

(MT60)  

T5 

Trình diễn áo dài, 

biểu diễn văn nghệ 

chào mừng ngày 

Quốc tế phụ nữ 8/3 

(MT49)  

*HĐ1: TC: Đong 

nước 

*HĐ2: Thí nghiệm 

khám phá các tầng 

chất lỏng 

* HĐ3:Chơi tự do 

(MT24)  

*HĐ1: TC: Đèn 

xanh đèn đỏ. 

*HĐ2: Những điều 

nên và không nên 

khi tham gia PTGT 

đường sắt 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT53)  

*HĐ1: TC: Cua cắp  

*HĐ2: Bé xếp lá cây 

thành các PTGT 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT100)  

T6 

*HĐ1: Hái hoa dân 

chủ 

*HĐ2: Trò chuyện 

về ngày 8/3 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT49)  

*HĐ1: TC: Trời 

nắng trời mưa 

*HĐ2: Nhà toán học 

nhí 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT32)  

*HĐ1. Trò chơi: Đua 

thuyền 

*HĐ2. Gấp thuyền 

*HĐ3. Chơi tự do 

(MT7)  

*HĐ1: TC: Ô tô và 

chim sẻ 

*HĐ2: Bé chơi cầu 

lông 

*HĐ3. Chơi tự do 

(MT8)  

Hoạt động chơi góc 
Hoạt động góc 

(Phương tiện và quy 

Hoạt động góc 

(Phương tiện và quy 

Hoạt động góc 

(Phương tiện và quy 

Hoạt động góc 

(Phương tiện và quy 



định giao thông 

đường bộ) (MT74)  

định giao thông 

đường thủy) (MT74)  

định giao thông 

đường sắt) (MT74)  

định giao thông 

đường hàng không) 

(MT74)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh (MT6)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh (MT6)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh (MT6)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh (MT6)  

Hoạt động chiều 

T2 

*HĐ1: TC: Kéo cưa 

lừa xẻ 

*HĐ2: Làm bài tập 

trong vở BLQVT (T. 

14) 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT34)  

*HĐ1: Lộn cầu vồng 

*HĐ2: Đọc bài đồng 

dao đi cầu đi quán 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT54)  

*HĐ1: TC: Kéo cưa 

lừa xẻ 

*HĐ2: Giải đố về 

phương tiện giao 

thông đường sắt, 

đường thủy 

*HĐ3. Chơi tự chọn: 

Cho trẻ vào các góc 

chơi, cô bao quát trẻ 

chơi 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT52)  

*HĐ1: Trò chơi: Thi 

xem ai nhanh 

*HĐ2: Giải đố về 

phương tiện giao 

thông đường hàng 

không. 

*HĐ3. Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT53)  

T3 

*HĐ1: TC: Mèo và 

chim sẻ 

*HĐ2: Lợi ích của 

chiếc mũ bảo hiểm. 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT53)  

*HĐ1.TC: Lộn cầu 

vồng. 

*HĐ2. Giải đố về 

PTGT đường thuỷ 

*HĐ3. Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT52)  

*HĐ1. Trò chơi: 

Bánh xe quay 

*HĐ2. Bé tìm hiểu 

biển báo giao thông 

*HĐ3. Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày  

*HĐ1: TC: Lộn cầu 

vồng 

*HĐ2: Bé kể chuyện 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

T4 

*HĐ1. Trò chơi: Ô 

tô và chim sẻ 

*HĐ2: Làm ô tô từ 

hộp sữa 

*HĐ3. Chơi tự chọn 

*HĐ1: TC: Ô tô về 

bến  

*HĐ2: Làm quen bài 

hát: Nhớ lời cô dặn 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ1: TC: Tập tầm 

vông 

*HĐ2: Làm bài tập 

trong vở BLQVT 

(T.16) 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ1: TC: Động và 

tượng 

*HĐ2: Bé miêu tả 

hành động của các 

nhân vật trong tranh 

*HĐ3: Chơi tự chọn: 



*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT95)  

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT53)  

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày. (MT53)  

Cô cho trẻ tự chọn 

trò chơi, góc chơi 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT66)  

T5 

*HĐ1: TC: Đi theo 

tín hiệu đèn 

*HĐ2: Giải câu đố 

về phương tiện giao 

thông đường bộ 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT53)  

*HĐ1. TC: Bịt mắt 

bắt dê 

*HĐ2. Xem video 

các PTGT tham gia 

giao thông đường 

thủy 

*HĐ3. Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT53)  

*HĐ1. Trò chơi: 

Mưa to mưa nhỏ 

*HĐ2. Làm quen vỗ 

tay theo nhịp bài hát: 

Tàu hỏa  

*HĐ3. Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT52)  

*HĐ1: TC: Tàu về 

ga 

*HĐ2: Bé chơi với 

các con số 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT34)  

T6 

*HĐ1: Lộn cầu vồng 

*HĐ2: Lao động vệ 

sinh 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày, cuối tuần. 

(MT85)  

* HĐ1:Ô tô và chim 

sẻ 

* HĐ2: Lao động vệ 

sinh  

*HĐ3: Chơi tự chọn 

(MT85)  

*HĐ1: TC: Ô tô và 

chim sẻ 

*HĐ2: Làm bài tập 

trong vở Tạo hình 

(T.25) 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày- cuối tuần 

(MT53)  

*HĐ1: Bé thiết kế vé 

tàu 

*HĐ2: TC: Tàu hỏa 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày- cuối tuần 

(MT71)  

Chủ đề - Sự kiện  

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đường bộ  

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đường thủy  

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đường sắt  

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đường hàng không  

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BÉ VỚI CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG –  



LỚP 4 tuổi B  

Tên giáo viên: Trịnh Thị Yến- Nguyễn Thị Đức  

Thời gian/hoạt động 

Tuần 1 

Từ 03/03 đến 07/03 

Tuần 2 

Từ 10/03 đến 14/03 

Tuần 3 

Từ 17/03 đến 21/03 

Tuần 4 

Từ 24/03 đến 

28/03 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Đón trẻ (MT74)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT74)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT74)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ 

(MT74)  
Thể dục 

sáng (MT1)  

Trò chuyện 
Trò chuyện - Phương tiện và quy định 

giao thông đường bộ (MT53)  

Trò chuyện - 

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đường thuỷ (MT53)  

Trò chuyện - 

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đường sắt (MT53)  

Trò chuyện - 

Phương tiện 

và quy định 

giao thông 

đường hàng 

không 

(MT53)  

Hoạt động học 

T2 

Vận động 

Đi bước lùi liên tiếp khoảng 3m 

TCVĐ: Kéo co (MT2)  

Vận động 

Bò chui qua ống dài 

1,2m x 0,6m 

TCVĐ: Bé tập làm 

cầu thủ (MT5)  

Vận động 

Ném xa bằng 2 tay 

TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột (MT4)  

Vận động 

Bật tách 

chân, khép 

chân qua 5 ô 

TCVĐ: 

Chuyền 

vòng qua 

đầu (MT2)  

T3 

Khám phá 

KPKH: Xe đạp, xe đạp điện, xe máy 

(MT28)  

Khám phá 

KPKH: Bé tìm hiểu 

một số phương tiện 

Văn học Khám phá 

KPKH: 

Khám phá 



giao thông đường 

thủy (MT52)  

Thơ: Đoàn tàu lăn 

bánh (Đa số trẻ chưa 

biết) (MT59)  

máy bay và 

những kĩ 

năng đơn 

giản khi đi 

máy bay 

(MT28)  

T4 

Làm quen với toán 

Số lượng, số thứ tự trong phạm vi 5 

(MT53)  

Văn học 

Thơ: Mẹ và bé 

(MT59)  

Làm quen với toán 

Đếm đến 6 (MT53)  

Văn học 

Thơ: Ơi 

chiếc máy 

bay (MT59)  

T5 

Steam 

TH: Thiết kế tranh tặng bà và mẹ ngày 

8/3 (MT95)  

Hoạt động học 

TH: Nặn xe ô tô con 

(M) (MT98)  

Steam 

TH: Làm tàu hoả 

bằng lực đẩy của 

nam châm (MT100)  

Steam 

TH: Làm tàu 

vũ trụ 

(MT100)  

T6 

Văn học 

Truyện "Xe Lu và xe Ca" (Rèn phát âm 

chuẩn L/N) (MT55)  

Âm nhạc 

- NDC: DH: Em đi 

chơi thuyền 

- NDKH: + Nghe: Đi 

đường em nhớ 

+ TC: Nghe tiếng hát 

nhảy vào vòng 

(MT93)  

Âm nhạc 

- NDC: VTTN: Tàu 

hỏa 

- NDKH: + Nghe: Đi 

xe lửa 

+ Trò chơi: Ai nhanh 

nhất (MT54)  

Âm nhạc 

Sinh hoạt 

văn nghệ 

cuối chủ đề 

(MT53)  

Hoạt động ngoài 

trời 
T2 

HĐ1: TC: Thi đi nhanh  

HĐ2: Bé đọc biển số xe 

HĐ3: Chơi tự do (MT35)  

HĐ1: TC: Làm theo 

hiệu lệnh 

HĐ2: Sự biến đổi 

màu của nước bắp 

cải tím 

HĐ1: TC: Trời nắng 

trời mưa 

HĐ2: Bé dự báo thời 

tiết 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT53)  

HĐ1: TC: 

Máy bay về 

bến 

HĐ2: Trò 

chuyện về 

PTGT 



HĐ3: Chơi tự do 

(MT24)  

đường hàng 

không 

HĐ3: Chơi 

tự do 

(MT52)  

T3 

HĐ1: TC: Bắt chước tiếng kêu 

HĐ2: Vẽ phương tiện giao thông đường 

bộ theo ý thích 

HĐ3: Chơi tự do (MT103)  

HĐ1: TC: Về đúng 

bến 

HĐ2: Trò chuyện về 

các phương tiện giao 

thông đường thuỷ 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT52)  

HĐ1: TCVĐ: 

Chuyển nước 

HĐ2: Thí nghiệm 

khám phá các tầng 

chất lỏng 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT24)  

HĐ1: TC: 

Thi xem đội 

nào nhanh 

HĐ2: Bé xếp 

phương tiện 

giao thông 

từ các 

nguyên vật 

liệu thiên 

nhiên 

HĐ3: Chơi 

tự do 

(MT99)  

T4 

HĐ1: TC: Tung giấy 

HĐ2: Chơi với giấy 

HĐ3: Chơi tự do (MT7)  

HĐ1: TC: Chạy 

nhanh 15m trong 10 

giây 

HĐ2: Đo độ dài một 

vật bằng một đơn vị 

đo 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT24)  

HĐ1: TC: Đèn xanh 

đèn đỏ 

HĐ2: Những điều 

nên và không nên 

khi tham gia PTGT 

đường sắt 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT53)  

HĐ1: TC: 

Làm theo tín 

hiệu  

HĐ2: Thí 

nghiệm: Sự 

kì diệu của 

giấy ăn (5E) 

HĐ3: Chơi 

tự do 

(MT24)  



T5 

HĐ1: TC: Thi hái hoa  

HĐ2: Trò chuyện về ngày 8/3 

HĐ3: Chơi tự do (MT49)  

HĐ1: TC: Mèo và 

chim sẻ 

HĐ2: Trò chuyện về 

cách chăm sóc, bảo 

vệ cây cối 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT53)  

HĐ1: TC: Đua rết 

HĐ2: Bé đi đúng 

ngã tư đường phố. 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT53)  

HĐ1: TC: 

Làm theo 

yêu cầu 

HĐ2: Gấp 

máy bay 

giấy 

HĐ3: Chơi 

tự do (MT7)  

T6 

Trình diễn áo dài, biểu diễn văn nghệ 

chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 

(MT49)  

HĐ1: TC: Ai thông 

minh 

HĐ2: Gấp thuyền 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT6)  

HĐ1: TC: Chuyền 

trứng 

HĐ2: Thí nghiệm 

quả trứng biết đứng 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT24)  

HĐ1: TC: 

Vũ điệu hoá 

đá 

HĐ2: Thí 

nghiệm: 

Pháo hoa 

trong nước 

HĐ3: Chơi 

tự do 

(MT24)  

Hoạt động chơi góc 
Hoạt động góc - Phương tiện và quy 

định giao thông đường bộ (MT74)  

Hoạt động góc - 

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đường thuỷ (MT74)  

Hoạt động góc - 

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đường sắt (MT74)  

Hoạt động 

góc - 

Phương tiện 

và quy định 

giao thông 

đường hàng 

không 

(MT74)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 
Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh (MT53)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh (MT53)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh (MT53)  

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT53)  



Hoạt động chiều 

T2 

HĐ1: TC: Đua rết 

HĐ2: Kể chuyện sáng tạo theo chủ đề 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối ngày (MT66)  

HĐ1: TC: Vỗ cái tay 

lên đi 

HĐ2: Làm BT trong 

vở BLQVT: So sánh 

số lượng trong phạm 

vi 4 (Trang 11) 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT32)  

HĐ1: TC: Kéo cưa 

lừa xẻ 

HĐ2: Làm BT trong 

vở BLQVT: Gộp và 

tách (trang 19) 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT33)  

HĐ1: TC: 

Máy bay 

HĐ2: Bé 

thiết kế vé 

máy bay 

HĐ3: Chơi 

tự chọn 

HĐ4: Nêu 

gương cuối 

ngày 

(MT71)  

T3 

HĐ1: TC: Lộn cầu vồng 

HĐ2: Tìm hiểu về số điện thoại khẩn 

cấp: 113,114, 115 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối ngày (MT35)  

HĐ1: TC: Làm theo 

tín hiệu 

HĐ2: Dạy trẻ kể lại 

chuyện "Qua đường" 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT60)  

HĐ1: TC: Lộn cầu 

vồng 

HĐ2: Bé yêu Yoga 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT8)  

HĐ1: TC: 

Đồng hồ tích 

tắc 

HĐ2: Giải 

đố về các 

PTGT  

HĐ3: Chơi 

tự chọn 

HĐ4: Nêu 

gương cuối 

ngày 

(MT53)  

T4 

HĐ1: TC: Nu na nu nống 

HĐ2: Làm bài tập trong vở BTTH 

(T.25) 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối ngày (MT96)  

HĐ1: TC: Nu na nu 

nống 

HĐ2: LQCC: Nhận 

biết và phát âm chữ 

L/N 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ1: TC: Bánh xe 

quay 

HĐ2: Bé làm tranh 

lớp học hạnh phúc 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT100)  

HĐ1: TC: 

Đèn giao 

thông 

HĐ2: Bé tìm 

hiểu biển 

báo giao 

thông 



HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT69)  

HĐ3: Chơi 

tự chọn 

HĐ4: Nêu 

gương cuối 

ngày 

(MT26)  

T5 

HĐ1: TC: Chi chi chành chành 

HĐ2: Làm quen truyện "Xe Lu và Xe 

Ca" 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối ngày (MT53)  

HĐ1: TC: Kéo cưa 

lừa xẻ 

HĐ2: Giải câu đố về 

phương tiện giao 

thông đường thuỷ 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT53)  

HĐ1: TC: Ô tô và 

chim sẻ 

HĐ2: Bé tập nói tên 

các phương tiện giao 

thông bằng tiếng anh 

HĐ3: Chơi tự chọn  

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT52)  

HĐ1: TC: 

Người tài xế 

giỏi 

HĐ2: Tìm 

hiểu về nghề 

phi công 

HĐ3: Chơi 

tự chọn 

HĐ4: Nêu 

gương cuối 

ngày 

(MT53)  

T6 

HĐ1: TC: Đèn xanh đèn đỏ 

HĐ2: Dạy trẻ cách phòng chống tai nạn 

giao thông 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối ngày - tuần 

(MT53)  

HĐ1: TC: Kéo cưa 

lừa xẻ 

HĐ2: Lao động vệ 

sinh 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày - tuần 

(MT85)  

HĐ1: TC: Chi chi 

chành chành 

HĐ2: Lao động vệ 

sinh 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày - tuần 

(MT53)  

*HĐ1: TC: 5 

con cua đá 

*HĐ2: Lao 

động vệ sinh 

*HĐ3: Chơi 

tự chọn 

*HĐ4: Nêu 

gương cuối 

ngày - cuối 

tuần (MT53)  



Chủ đề - Sự kiện  
Phương tiện và quy định giao thông 

đường bộ  

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đường thủy  

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đường sắt  

Phương tiện 

và quy định 

giao thông 

đường hàng 

không  

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BÉ VỚI CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG  

  LỚP 4 tuổi C  

Tên giáo viên: Đoàn Thị Phương- Phạm Thị Hồng Tươi  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 03/03 đến 07/03 

Tuần 2 

Từ 10/03 đến 14/03 

Tuần 3 

Từ 17/03 đến 21/03 

Tuần 4 

Từ 24/03 đến 28/03 

Đón trẻ, thể dục sáng 
Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Trò chuyện 

* Trò chuyện về 

phương tiện và quy 

định về giao thông 

đường bộ (MT49)  

Trò chuyện về 

phương tiện và quy 

định giao thông 

đường thủy (MT28)  

Trò chuyện về 

phương tiện và quy 

định giao thông 

đường săt (MT28)  

Trò chuyện về 

phương tiện và quy 

định giao thông 

đường hàng không 

(MT28)  

Hoạt động học T2 

Vận động 

Thể dục: Chạy liên 

tục 15m trong vòng 

10 giây 

- TCVĐ: Kéo co 

(MT5) (MT5)  

Vận động 

- Ném trúng đích 

thẳng đứng bằng 1 

tay. 

- TCVĐ: Kẹp túi cát. 

(MT4)  

Vận động 

- Bò chui qua ống 

dài 1,2m x 0,6m  

- TC : Chuyền bóng 

(MT5)  

Vận động 

- Đi bước lùi liên 

tiếp khoảng 3m 

- TC : Chuyền bóng 

(MT2)  



T3 

Âm nhạc 

- DHTT: Dạy hát: 

Em đi qua ngã tư 

đường phố 

- Nghe hátKH : An 

toàn giao thông 

+ TC: Thi xem ai 

nhanh (MT93)  

Văn học 

Truyện: Xe lu và xe 

ca 

(MT62) (MT54)  

Steam 

Thí nghiệm khám 

phá các tầng chất 

lỏng (MT24)  

Văn học 

Truyện: Ai quan 

trọng hơn (MT54)  

T4 

Văn học 

Truyện: Qua đường 

(MT54)  

Hoạt động tạo hình 

Xé dán thuyền trên 

biển (ĐT  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ đoàn tàu (Mẫu)  

Hoạt động tạo hình 

Cắt dán khinh khí 

cầu (Mẫu)  

T5 

Steam 

Tạo hình: Thiêt kế 

thiệp tặng bà và mẹ 

nhân ngày 8/3 

( Đề tài) (MT95)  

Làm quen với toán 

Nhận biết chữ số 5. 

Đếm đến 5.  

Làm quen với toán 

Dạy trẻ thêm bớt tạo 

sự bằng nhau trong 

phạm vi 5  

Làm quen với toán 

Dạy trẻ sắp xếp theo 

quy tắc xen kẽ 3 đối 

tượng  

T6 

Hoạt động khác 

lớp 4 tuổi C duyên 

dáng trong tà áo dài 

(MT49)  

Âm nhạc 

- DH TT: Em đi chơi 

thuyền 

- NHKH: Lá thuyền 

ước mơ 

- TC: Ai đoán giỏi  

Âm nhạc 

NDC: DH: Nhớ lời 

cô dặn 

- NDKH: Nghe: Tự 

hào đường sắt Việt 

Nam 

+ Trò chơi: Hát nối 

tiếp  

Khám phá 

KPKH : Xe đạp, xe 

đạp điện, xe máy  

Hoạt động ngoài 

trời 
T2 

* HĐ1: TC: Đội nào 

giỏi hơn 

* HĐ2: Bé biết gì về 

- HĐ1:TC: Thi xem 

đội nào nhanh 

- HĐ2: Bé xếp 

* HĐ1 : TC: Rồng 

rắn lên mây  

* HĐ2: Ngày nghỉ 

* HĐ1: TC: Bánh xe 

quay 



chú công an giữa 

ngã tư đường phố. 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT52)  

phương tiện giao 

thông từ lá bưởi. 

- HĐ3: Chơi tự do  

của bé 

* HĐ3: Chơi tự do  

* HĐ2: Bé đi xe đạp 

* HĐ3: Chơi tự do  

T3 

* HĐ1: TC: Về đúng 

nhà 

* HĐ2: Bé biết gì về 

xe đạp, xe ô tô. 

* HĐ3; Chơi tự do 

(MT26)  

* HĐ1: TC: Thi xem 

đội nào nhanh 

* HĐ2: Bong bóng 

xà phòng 

* hĐ3: Chơi tự do  

- HĐ1: TC: Chuyền 

trứng 

- HĐ2: Thí nghiệm 

quả trứng biết đứng 

* HĐ3: Chơi tự do  

* HĐ1:TC: Máy bay 

* HĐ2: Gấp máy 

bay giấy 

* HĐ3: Chơi tự do  

T4 

* HĐ1. Trò chơi: 

Trời nắng trời mưa 

*HĐ2: Bé đọc biển 

số xe 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT35)  

* HĐ1: TC: Đua rết 

* HĐ2: Bé đi đúng 

ngã tư đường phố 

* HĐ3: Chơi tự do  

* HĐ1: TC Mèo 

đuổi chuột 

* HĐ2: Quan sát 

chiếc mũ bảo hiểm 

8 Hđ3: chơi tự do  

* HĐ1: TC: May 

bay 

* HĐ2:: Chơi vơi 

giây 

* HĐ3: Chơi tự do  

T5 

* HĐ1: TC: Đua rết 

* HĐ2: Vẽ phương 

tiện giao thông 

đường bộ 

* HĐ3; Chơi tự do 

(MT100)  

* HĐ1: Trò chơi : 

Thuyền về bến 

* HĐ2:Bé biết gì về 

các phương tiện giao 

thông đường thủy 

* HĐ3: Chơi tự do  

* HĐ1: TC: Ai 

nhanh nhất 

* HĐ2: Chơi với lá 

chuối 

* HĐ3: Chơi tự do  

* HĐ1: TC: . Trò 

chơi: Thi xem ai 

nhanh. 

* HĐ2 : Gấp thuyền 

* HĐ3: Chơi tự do  

T6 

* HĐ1: TC: Cua cắp 

* HĐ2. Xếp sỏi 

thành các PTGT 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT99)  

* HĐ1:Trò chơi: 

Đua thuyền 

* HĐ2: Vẽ thuyền 

trên cat 

* HĐ3: Chơi tự do  

* HĐ1: TC: Thi xem 

đội nào nhanh 

* HĐ2: Chơi với hộp 

sữa 

* HĐ3: Chơi tự do  

* HĐ1: * TC: Mô 

phỏng 

* HĐ2: Tìm hiểu về 

các phương tiện giao 

thông 

* HĐ3: Chơi tự do  

Hoạt động chơi góc 
- Hoạt động góc. chủ 

đề: Phương tiện và 

Hoạt động góc: 

Phương tiện và quy 

- Hoạt động góc.: 

Phương tiện và quy 

- Hoạt động góc.: 

Phương tiện và quy 



quy định giao thông 

đường bộ (MT85)  

định giao thông 

đường thủy  

định giao thông 

đường sắt  

định giao thông 

đường hàng không  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn ngủ, 

vệ sinh (MT85)  

Hoạt động ăn ngủ, 

vệ sinh (MT85)  

Hoạt động ăn ngủ, 

vệ sinh (MT85)  

Hoạt động ăn ngủ, 

vệ sinh (MT85)  

Hoạt động chiều 

T2 

* HĐ1: TC: Nu na 

nu nống. 

* Hđ2: LQ bài đồng 

dao: Đi cầu đi quán( 

Rèn phát âm chuẩn 

phụ âm L. N) 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối 

ngày (MT54)  

-* HĐ1: TC: Kéo 

cưa lừa sẻ 

* HĐ2: Làm quen 

truyện: Xe lu và xe 

ca 

- HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

* HĐ1: Trò chơi: 

Bật tách chân, khép 

chân qua 5 ô. 

*HĐ2: Làm quen 

thơ: Xe cần cẩu 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

* HĐ1: TC: Ếch ở 

dưới ao 

* HĐ2: Dạy trẻ biết 

chờ đến lượt khi 

tham gia vào các 

hoạt động 

* HĐ3: chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

T3 

* HĐ1. Trò chơi: 

Chi chi chành chành 

* HĐ2. Làm quen 

truyện: Qua đường 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuôi ngày (MT54)  

*HĐ1: TC: Về đúng 

nhà  

* HĐ2: Tìm hiểu 

một số biển báo giao 

thông cho xe máy 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

* HĐ1: Bé thiết kế 

vé tàu 

* HĐ2: tC: Tàu hỏa 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày  

* HĐ1: TC: Tìm bạn 

thân 

* HĐ2: Bé chơi trò 

chơi xác định vị trí 

của đồ vật so với bản 

thân trẻ và so với 

bạn khác. 

* HĐ3:Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

T4 

* HĐ1: TC: Kéo cưa 

lừa sẻ. 

* HĐ2: Ôn số lượng 

trong phạm vi 4 

* hđ:3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT33)  

*HĐ1 : TC: Mưa to 

mưa nhỏ 

* HĐ2: Làm quen 

bài hát: Em đi chơi 

thuyền 

* HĐ3: Chơi tự do 

* HĐ1: TC: Ai đoán 

giỏi 

* HĐ2; Làm quen 

VĐ vỗ tay theo nhịp: 

Tàu hỏa 

* hĐ3: Chơi tự chọn 

. HĐ1: TC: Mèo 

đuổi chuột 

- HĐ2: Nghe các bài 

hát về chủ đề 

- HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày  



* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày:  

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày  

T5 

* HĐ1: TC: Nu na 

nu nống 

* HĐ2: Làm bài tập 

TH: Tô màu chú 

cảnh sát giao thông 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT100)  

* HĐ1: TC Chi chi 

chành chành 

* HĐ2: Làm VBT 

làm quen chữ cái ê 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

* Hđ1: TC: Dung 

dăng dung dẻ 

* HĐ2: Làm VBT 

làm quen chữ cái U 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

* HĐ1: Trò chơi " 

Ng-ười tài xế giỏi" 

 

* HĐ2: Tìm hiểu về 

anh phi công 

- HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

T6 

* HĐ 1: TC: Lộn 

cầu vồng 

* HĐ2: Lao động vệ 

sinh 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuôi ngày, cuôi tuần 

(MT85)  

* HĐ 1: TC: Lộn 

cầu vồng 

* HĐ2: Lao động vệ 

sinh 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuôi ngày, cuôi tuần  

* HĐ1: TC: Gieo hạt 

* HĐ2: Lao động vệ 

sinh 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày- cuối tuần  

* HĐ1: TC: Gieo hạt 

* HĐ2 : Lao động vệ 

sinh 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày, cuối tuần  

Chủ đề - Sự kiện  

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đường bộ  

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đường thủy  

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đường sắt  

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đường hàng không  

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BÉ VỚI CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG  

LỚP 4 tuổi D  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Huyền- Vũ Thị Kim Oanh 



Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 03/03 đến 07/03 

Tuần 2 

Từ 10/03 đến 14/03 

Tuần 3 

Từ 17/03 đến 21/03 

Tuần 4 

Từ 24/03 đến 

28/03 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Đón trẻ (MT74)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT74)  

Thể dục sáng  

Đón trẻ (MT74)  

Thể dục sáng  

Đón trẻ (MT74)  

Thể dục sáng  

Trò chuyện 

Trò chuyện ( Phương tiện và quy 

định giao thông đường bộ) (MT53)  

Trò chuyện( Phương 

tiện và quy định 

giao thông đường 

thủy) (MT35)  

Trò chuyện( Phương 

tiện và quy định giao 

thông đường sắt) 

(MT53)  

Trò chuyện ( 

Phương tiện và 

quy định giao 

thông đường hàng 

không) (MT53)  

Hoạt động 

học 

T2 

Vận động 

- Đi bước lùi liên tiếp khoảng 3m 

- TCVĐ: Kéo co (MT2)  

Vận động 

Bật tách chân, khép 

chân qua 5 ô 

TCVĐ: Chuyển 

thức ăn (MT2)  

Vận động 

Ném xa bằng 2 tay. 

TCVĐ: “Bé tập làm cầu 

thủ" (MT4)  

Vận động 

- Bò chui qua ống 

dài 1,2m x 0,6m 

- TCVĐ: Bé tập 

cầu thủ (MT5)  

T3 

Làm quen với toán 

Dạy trẻ so sánh thêm bớt tạo sự 

bằng nhau trong phạm vi 5 (MT32)  

Khám phá 

KPKH: Bé tìm hiểu 

một số phương tiện 

giao thông đường 

thủy (MT52)  

Làm quen với toán 

Tách gộp trong phạm vi 

5 (MT33)  

Hoạt động tạo hình 

Bé sáng tạo các 

phương tiện giao 

thông( ĐT) 

(MT95)  

T4 

Steam 

Thiết kế tranh tặng bà, mẹ ngày 8/3( 

5E) (MT100)  

Hoạt động tạo hình 

Xé dán thuyền trên 

biển ( Đề tài) 

(MT103)  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ đoàn tàu (Mẫu) 

(MT96)  

Khám phá 

KPKH: Khám phá 

máy bay và những 

kĩ năng đơn giản 

khi đi máy bay 

(MT28)  

T5 
Văn học Văn học Văn học Văn học 



Truyện "Xe lu và xe ca" ( Rèn phát 

âm chuẩn phụ âm L) (MT55)  

Thơ: Thuyền giấy 

(MT54)  

Truyện “vì sao thỏ cụt 

đuôi”  

(Kể chuyện sáng tạo) 

(MT53)  

Thơ: Mẹ và bé 

(MT59)  

T6 

Hoạt động tạo hình 

Tạo hình: Nặn ô tô ( M) (MT98)  

Âm nhạc 

NDTT: DH: Em đi 

chơi thuyền 

NDKH: NH: Đi 

đường em nhớ 

TC: Nghe tiếng hát 

nhảy vào vòng 

(MT93)  

Âm nhạc 

NDTT: VĐTN: Tàu hỏa 

NDKH: Nghe hát: Đi xe 

lửa 

TC: Ai nhanh nhất 

(MT53)  

Âm nhạc 

Sinh hoạt văn 

nghệ cuối chủ đề 

(MT53)  

Hoạt động 

ngoài trời 

T2 

HĐ1:TC: Mô phỏng 

* HĐ2 : Vẽ PTGT đường bộ 

* HĐ3: Chơi tự do (MT96)  

* HĐ1:TC: TC chạy 

nhanh 15m trong 10 

giây 

* HĐ2: Thí 

nghiệm:Sự kì diệu 

của giấy ăn( 5E) 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT24)  

* HĐ1: TC: Đội nào 

giỏi hơn 

* HĐ2: Trò chuyện về 

công việc của chú công 

an ở giữa ngã tư đường 

phố 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT52)  

* HĐ1: TC: Máy 

bay về bến 

* HĐ2: Sự biến 

đổi màu của nước 

bắp cải tím 

* HĐ3. Chơi tự 

do (MT24)  

T3 

* HĐ1. TC: Rửa tay 

* HĐ2. Thí nghiệm: Đánh bay vi 

khuẩn 

* HĐ 3: Chơi tự do (MT24)  

* HĐ1: TC: Thi 

xem đội nào giỏi 

* HĐ2: Làm quen 1 

số biển báo giao 

thông 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT53)  

*HĐ1: TC: Trời nắng 

trời mưa 

*HĐ2: Nhà toán học 

nhí 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT53)  

* HĐ1. TC: Máy 

bay về bến 

* HĐ2. Trò 

chuyện về PTGT 

đường hàng 

không 

* HĐ3. Chơi tự 

do (MT52)  



T4 

*HĐ1: TCVĐ: Đua thuyền 

*HĐ2: Xếp các phương tiện giao 

thông bằng que và hột hạt 

*HĐ3: Chơi tự do (MT99)  

*HĐ1: TC: Ô tô về 

bến 

*HĐ2: Bé sao chép 

biển số xe 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT71)  

* HĐ1: TC: Thi xem 

đội nào nhanh 

* HĐ2: Bé xếp PTGT 

từ lá cây 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT100)  

* HĐ1:TC: Chó 

sói xấu tính 

* HĐ2: Quan sát 

người tham gia 

GT 

* HĐ3: Chơi tự 

do (MT53)  

T5 

*HĐ1: TC: Thi hái hoa  

*HĐ2: Trò chuyện về ngày 8/3 

*HĐ3: Chơi tự do (MT49)  

* HĐ1: Trò chơi: 

Thuyền về bến 

* HĐ2: Trò chuyện 

về pt và các qui 

định gt đường thuỷ 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT52)  

* HĐ1: TC: Mèo và 

chim sẻ 

* HĐ2: Trò chuyện về 

cách chăm sóc, bảo vệ 

cây cối 

* HĐ3 : Chơi tự do 

(MT85)  

* HĐ1: TC: Ai 

nhanh nhất 

* HĐ2: Nhận biết 

các phương tiện 

giao thông 

* HĐ3. Chơi tự 

do (MT53)  

T6 

Chương trình: "Tôn vinh áo dài 

Việt" (MT49)  

* HĐ1: TC: Tung 

giấy 

* HĐ2: Chơi với 

giấy 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT7)  

* HĐ1. TC: Thi xem 

đội nào nhanh 

* HĐ2. Sự hòa tan của 

muối (5E) 

* HĐ3. Chơi tự do 

(MT24)  

*HĐ1: TCVĐ: 

Chuyển bột 

*HĐ2: Làm đất 

nặn từ bột mì ( 

5E) 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT6)  

Hoạt động chơi 

góc 

Hoạt động góc( Phương tiện và quy 

định giao thông đường bộ) (MT74)  

Hoạt động góc ( 

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đường thủy) 

(MT74)  

Hoạt động góc( Phương 

tiện và quy định giao 

thông đường sắt) 

(MT85)  

Hoạt động góc ( 

Phương tiện và 

quy định giao 

thông đường hàng 

không) (MT85)  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

Hoạt động ăn ngủ, vệ sinh (MT85)  Hoạt động ăn ngủ, 

vệ sinh (MT85)  

Hoạt động ăn ngủ, vệ 

sinh (MT85)  

Hoạt động ăn ngủ, 

vệ sinh (MT85)  

Hoạt động 

chiều 
T2 

* HĐ1: Trò chơi: Nu na nu nống 

* HĐ2: LQ chữ cái: Phát âm chữ 

* HĐ1: TC: Mưa to 

mưa nhỏ 

*HĐ1: TC: Trời nắng 

trời mưa 

*HĐ1: TC: Bánh 

xe quay 



B,C,D 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối ngày 

(MT69)  

* HĐ2: Làm quen 

bài hát “ Em đi chơi 

thuyền” 

* HĐ3: Chơi tự 

chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT59)  

* HĐ2: Đọc bài đồng 

dao: Bà còng đi chợ trời 

mưa 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT59)  

*HĐ2: Bé tìm 

hiểu biển báo giao 

thông 

*HĐ3. Chơi tự 

chọn 

*HĐ4. Nêu 

gương cuối ngày 

(MT85)  

T3 

* HĐ1: Trò chơi: Tìm bạn thân 

* HĐ2: Bé với trò chơi toán mê 

cung 

* HĐ3.Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương cuối ngày 

(MT6)  

* HĐ1: TC: Thi 

xem đội nào nhanh 

* HĐ2: Trò chơi 

phân loại các 

phương tiện giao 

thông 

* HĐ3: Chơi tự 

chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT26)  

* HĐ1: TC: Làm theo 

tín hiệu 

* HĐ2: Dạy trẻ kể lại 

chuyện "Qua đường" 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

chuối ngày (MT60)  

* HĐ1: TC: 

Chuyển trứng 

* HĐ2: Bé làm 

bánh bông lan 

* HĐ3: Chơi tự 

chọn 

* HĐ4. Nêu g-

ương cuối ngày 

(MT53)  

T4 

* HĐ1: TC: Lộn cầu vồng 

*HĐ2: Tìm hiểu về số điện thoại 

khẩn cấp: 113,114, 115 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối ngày 

(MT35)  

* HĐ1:TC: Lộn cầu 

vồng 

* HĐ2: Bé yêu 

Yoga 

* HĐ3. Chơi tự 

chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày. (MT8)  

*HĐ1: TC: Lộn cầu 

vồng 

*HĐ2: Bé kể chuyện 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT53)  

* HĐ1: TC: Ngón 

tay nhúc nhích 

* HĐ2: LBT 

trong vở toán: 

Đếm đến 6 

* HĐ3. Chơi tự 

chọn 

* HĐ4: Nêu 

gương cuối ngày 

(MT53)  

T5 
* HĐ1: TC: Ngón tay nhúc nhích 

* HĐ2: LBT trong vở tạo hình: Vẽ 

* HĐ1:TC: Tập tầm 

vông 

* HĐ1: TC: Ghép tranh 

* HĐ2: Bé xem tranh 

* HĐ1: TC: Đồng 

hồ tích tắc 



tô màu ô tô 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối ngày 

(MT96)  

* HĐ2: LBT trong 

vở LQVT: Số lượng 

5 

* HĐ3: Chơi tự 

chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT53)  

và mô tả hành động 

nhân vật 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT66)  

* HĐ2: Giải đố về 

các PTGT  

* HĐ3: Chơi tự 

chọn 

* HĐ4: Nêu 

gương cuối ngày 

(MT85)  

T6 

*HĐ1:TC: Vắt nước cam 

*HĐ2:Lao động vệ sinh 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối ngày - tuần 

(MT85)  

*HĐ1:TC: Mèo và 

chim sẻ 

*HĐ2:Lao động vệ 

sinh 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày - tuần 

(MT85)  

*HĐ1:TC:Đoàn tàu nhỏ 

xíu 

*HĐ2:Lao động vệ sinh 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày - tuần (MT85)  

*HĐ1:TC: Nu na 

nu nống 

*HĐ2:Lao động 

vệ sinh 

*HĐ3: Chơi tự 

chọn 

*HĐ4: Nêu 

gương cuối ngày - 

tuần (MT85)  

Chủ đề - Sự kiện  
Phương tiện và quy định giao thông 

đường bộ  

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đường thủy  

Phương tiện và quy 

định giao thông đường 

sắt  

Phương tiện và 

quy định giao 

thông đường hàng 

không  

 

 


